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ANSWER KEY 
(Thí sinh dùng bút chì để tô kín vào một ô tròn chứa đáp án đúng trong mỗi câu.) 

 

SECTION A - MULTIPLE CHOICE (5 marks) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

     x   x   x     x    x   x  

x       x     x      x      x 

  x  x  x    x       x  x   x   

 x  x      x    x x x      x    

 
SECTION B - READING COMPREHENSION (2 marks) SECTION C - CLOZE TEXT (2 marks) 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 x       x x 

x    x   x   

  x    x    

   x  x     

 
SECTION D – TRANSLATION (1 mark) 

1. Giàn giáo có thể được xây dựng bằng cách sử dụng những vật liệu khác nhau như ống kim loại hoặc 

tre. 

2. Nếu chúng tôi không có thêm thông tin, chúng tôi chỉ có thể đưa cho anh một dự toán sơ bộ mà thôi. 

3. Không được chạm tay ướt vào các thiết bị điện và các công tắc đèn. 

4. The Shard is one of the tallest buildings in Europe. 

5. If we underestimate, we lose money / make a loss. 

1 2 3 4 5   

 x  x    

    x   

x       

  x     
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